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PHÒNG GD & ĐT                ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2023 - 2024                       
ĐỀ CHÍNH THỨC                               Môn Ngữ Văn 7 – Thời gian làm bài 120  phút 
                    ( Không kể thời gian giao đề)

Phần I: Đọc hiểu: ( 4 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu : 
ĐÀN KIẾN ĐỀN ƠN
Trong khu rừng nọ, một đàn kiến sa vào vũng nước. Ở trên cành cây gần bên, có một chú chim nhỏ vừa ra khỏi tổ, thấy động lòng thương, chú bay vụt ra nhặt mấy cọng rác thả xuống làm cầu cho đàn kiến đi qua. 
Ngày tháng trôi qua, chú chim ấy cũng không còn nhớ đến đàn kiến nọ. Loài chim nhỏ này rất thích làm tổ trên cành sơn trà bởi vì cành cây tua tủa những gai nhọn hoắt. Sơn trà dùng gai làm vũ khí chống kẻ thù và khi ấy sơn trà che chở luôn cho cả tổ chim. 
Mèo, quạ to xác nhưng khó mà len lỏi vào giữa những mũi gai sắc nhọn để đến được gần tổ chim. Nhưng một hôm con mèo rừng xám bất chấp gai góc cứ tìm cách lần mò tới gần tổ chim nọ. Bỗng từ đâu có một đàn kiến dày đặc đã nhanh chóng tản đội hình ra khắp cành sơn trà nơi có tổ chim đang ở. Mèo rừng hốt hoảng bỏ chạy ngay bởi nó nhớ có lần kiến lọt vào tai đốt đau nhói. 
Đàn kiến bị sa vào vũng nước ngày ấy đã không quên ơn chú chim đã làm cầu cứu thoát mình khỏi vũng nước. 
( Nguồn: Đàn kiến đền ơn - Kho tàng truyện dân gian chọn lọc )
Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại truyện dân gian nào? 
Câu 2. Những chi tiết nào cho thấy chú chim nhỏ và đàn kiến đã giúp nhau thoát nạn?
Câu 3. Hành động của chú chim nhỏ trong câu văn: “Ở trên cành cây gần bên, có một chú chim nhỏ vừa ra khỏi tổ, thấy động lòng thương, chú bay vụt ra nhặt mấy cọng rác thả xuống làm cầu cho đàn kiến đi qua” có ý nghĩa gì?. 
Câu 4: Bài học tâm đắc nhất em rút ra từ văn bản trên? 
Phần II: Làm văn. 
Câu 1: (6,0 điểm)
Từ nội dung văn bản phần đọc hiểu, em hãy viết một đoạn văn nghị luận bàn về vai trò của lòng biết ơn trong cuộc sống?
Câu 2: (10,0 điểm)  
Viết bài văn phân tích nhân vật “Người mẹ” trong đoạn trích sau:
“…Những năm tháng vất vả, sáng mẹ đi ra đồng tối mịt mới về, đêm đến lại thui thủi một mình bên chiếc máy may. Tiền công may vá của mẹ chỉ đơn giản, vài lon gạo, chồng bánh tráng hoặc bó củi, tuy cực nhọc nhưng mẹ không hề than vãn một câu. Những lúc ba vắng nhà, một tay mẹ quán xuyến công việc gia đình. Thuở ấy cực lắm, thiếu thốn đủ bề, bữa ăn chỉ toàn khoai sắn, mỗi khi nấu ăn, gạo ít độn nhiều, mẹ luôn dành phần cơm cho tôi. Còn mẹ trệu trạo nhai bát sắn rồi vội vã ra đồng.
Mùa màng gặt hái đã xong, mẹ lại tiếp tục công việc của mình, cần mẫn từng mũi kim sợi chỉ tích cóp cho tôi đến trường, sánh vai cùng bè bạn. Những ngày không học, tôi luôn quấn quýt bên mẹ.[…] và mẹ cũng được nghe những câu chuyện ở trường, không đầu, không cuối của tôi. Nào là thằng Tư học kém, thằng Xuân lì lợm hay ngủ gục trong lớp, thằng Nam đến trường mặc áo rách.
Thông thường những chuyện kể của tôi mẹ chỉ nghe sơ qua, không chú tâm bởi chuyện trẻ con. Nhưng hôm nay nghe chuyện tôi kể, khuôn mặt mẹ khác hẳn, mẹ hỏi những đứa bạn tôi kể đang ở đâu. Rồi mẹ lặn lội đến nhà thằng Nam cho nó cái áo mới, mà lẽ ra đó là của tôi. Biết mẹ cho áo mới cho bạn, tôi òa khóc đòi mẹ lấy lại bằng mọi giá.
Mẹ đã phạt tôi quỳ, rồi bảo: “Con còn nhỏ mẹ không trách, nhưng mẹ phải dạy con. Làm người phải biết yêu thương giúp đỡ nhau, không nên ích kỷ. Quần áo con nhiều, mẹ chỉ cho bạn một cái vậy mà con không chịu. Tại sao con quá ích kỷ, trong khi bạn lại thiếu thốn không có áo mặc? Mẹ không giàu có nhưng sống theo cách ki bo, mẹ không sống nổi”. Lúc ấy tôi chẳng hiểu gì chỉ biết khóc. Nhưng sau đó suy nghĩ, tôi thấy mẹ có lý. Và tôi hiểu ra rằng, cuộc sống không đơn giản, đâu chỉ thỏa mãn những gì mình thích, đó còn là tấm lòng yêu thương con người….”
             (Võ Thành Quân, Trích Tiếng máy may, Tập truyện Mẹ tôi, Trang 93, Nhà xuất bản trẻ)
HƯỚNG DẪN CHẤM
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	I.ĐỌC HIỂU
	

	Câu 1
	Truyện ngụ ngôn
	1,0

	Câu 2
	- Sau trận mưa bão, một đàn kiến bị sa vào vũng nước. Chú chim nhỏ nhìn thấy, liền tha mấy cọng cỏ thả xuống làm cầu cho kiến.
- Một hôm có con mèo rừng mò tới tổ chim, bỗng một đàn kiến bò ra dày đặc khắp cành sơn trà. Mèo hốt hoảng bỏ chạy
	1,0

	Câu 3
	Biết giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn hoạn nạn trong cuộc sống.

	1,0

	Câu 4
	- Bài học: luôn giúp đỡ người khác khi họ yếu thế hoặc gặp khó khăn hoạn nạn, biết đền ơn đáp nghĩa và trao yêu thương cho mọi người xung quanh.
	1,0

	

	
	*.Giải thích vấn đề:
Lòng biết ơn là việc ghi nhớ, trân trọng đối với những người đã giúp đỡ mình, qua đó có thái độ và hành động đúng mực.
-> Lòng biết một là truyền thống quý báu của dân tộc ta
* Biểu hiện:
+Trân trọng thành quả cha ông để lại, ghi nhớ những hành động giúp đỡ khi ta gặp khó khăn.
+Biểu hiện thông qua những hành động cụ thể: Tri ân, lan rộng hành động yêu thương, sẻ chia đến những người cần giúp đỡ.
*Vai trò của lòng biết ơn:
+Phát huy, kế thừa truyền thống tốt đẹp, giúp con người sống có tình nghĩa, biết yêu thương, san sẻ, gắn kết giữa con người với con người.
+Lòng biết ơn giúp con người hoàn thiện về nhân cách, hướng con người ta đến lối sống nghĩa tình, lành mạnh.
+Lòng biết ơn giúp gây dựng những mối quan hệ tốt đẹp.
* Phản biện.
+Phê phán những  người sống vô ơn. Họ sống cá nhân, ích kỉ, chỉ biết nhận lấy mà không biết ơn. Họ tự tách mình ra khỏi các quy luật của đời sống, tách biệt với cộng đồng, thậm chí là chà đạp lên các thành quả lao động do người khác để lại. Những người như thế thật đáng chê trách.
*Trách nhiệm của mỗi người:
+Cần biết ơn đối với những người đã từng giúp đỡ, những người đi trước đã mang đến những thành quả, lợi ích.
+Tích cực học tập, rèn luyện để trở thành một người có ích, mang tài năng và sức lực để xây dựng cuộc sống, kiến thiết xã hội.
+Tham gia các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa để giúp đỡ những người kém may mắn trong xã hội, lan tỏa yêu thương trong cộng đồng.
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1,0

	
	1.Mở bài: 
- Giới thiệu nhân vật người  mẹ trong truyện đoạn trích.
- Những ấn tượng chung về nhân vật
	0,5

	
	2. Thân bài
 HS có thể phân tích những đặc điểm khác nhau về người mẹ miễn là nhân văn, chân thực, sâu sắc.
Định hướng: 
  +Người mẹ vất vả tảo tần với những lo toan cho con cái…
  + Người mẹ giàu đức hi sinh. 
  + Đặc biệt người mẹ giàu tình yêu thương, không chỉ thương con mà còn dạy con cách quan tâm chia sẻ với mọi người trong cuộc sống.
Đánh giá chung:
+ Hình ảnh người mẹ được xây dựng thông qua các chi tiết, lời nói cảm động, qua các hành động việc làm…
+ Tác giả bộc lộ sự trân trọng, biết ơn mẹ
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	3.Kết bài
- Khẳng định vẻ đẹp của nhân vật
- Liên hệ bản thân.
	0,5
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